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 I. Ngành CNHT cơ khí Việt Nam 

1.1. Tổng quan ngành cơ khí
Theo số liệu của Bộ Công Thương, hiện nay, ngành cơ khí Việt Nam có thế mạnh tập trung ở ba phân ngành gồm xe máy và phụ tùng linh kiện xe máy; cơ khí gia dụng và dụng cụ; ôtô và phụ tùng ôtô. Ba phân ngành này chiếm gần 70% tổng giá trị sản xuất công nghiệp của cơ khí cả nước.

Hình 1: Hiện trạng cung, cầu theo các phân ngành cơ khí



Xác định cơ khí là ngành công nghiệp then chốt, là nền tảng cho sự phát triển kinh tế bền vững của đất nước, Chính phủ đã ban hành Quyết định 186/2002/QĐ-TTg ngày 26/12/2002 phê duyệt Chiến lược phát triển ngành cơ khí việt Nam đến năm 2010, tầm nhìn tới năm 2020. Ngay sau đó, Bộ Chính trị cũng đã ban hành Kết luận 25-KL/TW ngày 17/10/2003 về Chiến lược phát triển ngành công nghiệp cơ khí Việt Nam với quan điểm cụ thể: cơ khí là một ngành công nghiệp nền tảng, có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội và phải xây dựng ngành cơ khí để đủ sức cạnh tranh vươn lên trong cơ chế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế.

Nhằm hướng dẫn chi tiết các chính sách, chiến lược cho ngành cơ khí chế tạo, ngày 16/1/2009, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 10/2009/QĐ-TTg về cơ chế hỗ trợ phát triển sản xuất sản phẩm cơ khí trọng điểm và Danh mục các sản phẩm cơ khí trọng điểm, Danh mục dự án đầu tư sản xuất sản phẩm cơ khí trọng điểm, giai đoạn 2009-2015; Quyết định số 1791/QĐ-TTg ngày 29/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Cơ chế thực hiện thí điểm thiết kế, chế tạo trong nước thiết bị các nhà máy nhiệt điện trong giai đoạn 2012-2025; Quyết định số 1556/QĐ-TTg ngày 17/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ"; Chỉ thị số 494/CT-TTg ngày 20/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc sử dụng vật tư, hàng hóa sản xuất trong nước trong công tác đấu thầu các dự án sử dụng vốn nhà nước.

Hình 2: Khả năng cung ứng vật liệu, linh kiện của Việt nam so các nước




Để tiếp tục trợ lực cho ngành cơ khí, hàng loạt các cơ chế chính sách tiếp tục được ban hành. Cụ thể, Nghị quyết 23/NQ/TƯ của Bộ Chính trị ngày 22/3/2018 về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn 2045, xác định công nghiệp cơ khí là một trong những ngành công nghiệp ưu tiên phát triển, trong đó tập trung vào một số ngành như ôtô, máy nông nghiệp, thiết bị công trình, thiết bị công nghiệp, thiết bị điện, thiết bị y tế... Nhằm thực thi định hướng phát triển công nghiệp của Đảng và quy định của pháp luật về đầu tư ngành cơ khí, Chính phủ cũng đã ban hành Quyết định 319/QĐ-TTg ngày 15/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển ngành cơ khí Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035, xác định quan điểm phát triển ngành cơ khí Việt Nam trên cơ sở phát triển bền vững và bảo vệ môi trường...

Những thành công của ngành cơ khí

Trong những năm qua, ngành cơ khí Việt Nam đã đạt được những kết quả nhất định. Một số lĩnh vực ghi nhận có sự chuyển biến, đột phá như: chế tạo thiết bị thủy công (cung cấp cho các công trình nhà máy thủy điện lớn, nhỏ trong cả nước), chế tạo giàn khoan dầu khí (cung cấp khoan thăm dò, khai thác dầu khí đến độ sâu 120m, giàn khoan tự nâng 90m nước, giàn khoan khai thác giếng dầu), thiết bị điện, chế tạo và cung cấp thiết bị cho các nhà máy xi măng, đóng tàu các loại (tàu chở dầu đến trọng tải 105 nghìn DWT, tàu chở khí hóa lỏng trọng tải đến 5.000 tấn, tàu chở hàng rời...), các công trình thiết bị toàn bộ (nhà máy đường công suất 1.000 tấn mía/ngày, chế biến mủ cao su công suất 6.000 tấn/năm).

Cơ khí chế tạo trong nước cũng đã sản xuất, lắp ráp được hầu hết các chủng loại xe ôtô con, xe tải, xe khách; sản xuất xe máy đã có tỷ lệ nội địa hóa 85-95%, đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu. Trong đó phải kể đến một số doanh nghiệp điển hình trong lĩnh vực ôtô như: Vinfast, Thành Công, Thaco. Chỉ trong vòng 21 tháng, Vinfast đã đưa ra thị trường ôtô mang thương hiệu Việt Nam; hay như Thaco, từ cuối năm 2019 đến 7 tháng đầu năm 2020 đã xuất khẩu xe bus, xe tải, xe du lịch, sơmi rơmoóc sang Thái Lan, Philippines, Campuchia, Singapore, Myanmar, Nhật Bản, Mỹ... Cơ khí gia công chế tạo có một số doanh nghiệp như: Toyota, Nikon...

Điểm sáng lớn nhất của ngành cơ khí là ngành chế tạo thiết bị điện, với việc sản xuất thành công máy biến áp 220kV-250MVA, vận hành an toàn tại trạm 220kV (Thái Nguyên) đã khẳng định sự trưởng thành vượt bậc của ngành cơ khí điện, đóng góp thiết thực có hiệu quả vào công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đồng thời làm đối trọng để các hãng nước ngoài bán sản phẩm vào Việt Nam phải giảm giá từ 20%-30% khi đấu thầu tại Việt Nam, góp phần làm giảm nhập siêu cho đất nước.

Hình 3: Hiện trạng sử dụng máy móc, thiết bị của các doanh nghiệp




Ngày 22/11/2011, máy biến áp 500kV cũng đã được đóng điện thành công và đưa vào vận hành tại trạm 500 kV Nho Quan (Ninh Bình). Việt Nam trở thành quốc gia đầu tiên trong khu vực Đông Nam Á chế tạo được máy biến áp 500kV. Đặc biệt, ngày 13/9/2019, Tổng Công ty thiết bị điện Đông Anh đã xuất xưởng máy biến áp nguồn 3 pha 500kV-467MVA đầu tiên tại Việt Nam. Đây là dòng máy siêu cao áp công suất lớn rất ít nước trên thế giới có công nghệ chế tạo; do đó, đây có thể coi là thành tựu lớn đối với ngành chế tạo thiết bị điện ở Việt Nam.

Tuy nhiên, ngành cơ khí Việt Nam hiện nay vẫn còn nhiều hạn chế; số lượng sản phẩm mang thương hiệu Việt, rõ nét dấu ấn Việt Nam vẫn chưa nhiều. Nhiều doanh nghiệp lớn trong chuỗi cung ứng vẫn coi cơ khí Việt Nam chỉ là sản phẩm phụ trợ. Trong tương lai xa hơn, ngành cơ khí đòi hỏi sự phát triển về nguyên vật liệu, khuôn mẫu, gia công chế tạo chứ không chỉ gia công cắt gọt đơn thuần.

Khó khăn, thách thức đối ngành cơ khí 

Từ thực tiễn hoạt động sản xuất, kinh doanh, Hiệp hội Doanh nghiệp cơ khí Việt Nam (VAMI) chỉ ra một số điểm nghẽn của ngành cơ khí trong nhiều năm qua. Trong đó, điểm nghẽn lớn nhất là về thị trường. Hàng năm Việt Nam nhập khẩu từ nước ngoài hàng chục tỷ USD trang thiết bị, máy móc, vật tư sản xuất cho toàn ngành kinh tế, bao gồm các ngành sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng hạ tầng, dịch vụ và an ninh, quốc phòng... Mặc dù vậy, ngành cơ khí nội địa Việt Nam lại không có được nhiều thị phần của dung lượng thị trường này. Bên cạnh đó, điểm nghẽn cố hữu bấy lâu nay là từ năng lực của doanh nghiệp. Hiện nay, trình độ quản trị sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp cơ khí Việt Nam đa phần còn thấp. Sau hơn 20 năm phát triển vẫn không có nhiều doanh nghiệp đạt trình độ quản trị sản xuất, kinh doanh tiệm cận thời kỳ Cách mạng công nghiệp lần thứ 3 và ở rất xa thời kỳ Cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Điểm nghẽn tiếp theo là về cơ chế chính sách. Thời gian qua, Chính phủ và chính quyền địa phương đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách đối với ngành cơ khí nhưng các chính sách đó chưa thực sự đi vào cuộc sống; hệ thống chính sách quản lý phát triển kinh tế, công nghiệp của Nhà nước trong đó có cơ khí chưa đồng bộ. Các chính sách vĩ mô từ quy hoạch, kế hoạch xây dựng và phát triển các ngành công nghiệp, kinh tế, dịch vụ chậm được ban hành, sử dụng vốn đầu tư công còn chưa hợp lý... dẫn đến sản phẩm cơ khí Việt Nam hầu như mất thị trường nội địa, ngày càng khó cạnh tranh trong nước và ngoài nước.

Để Việt Nam có thể trở thành nước phát triển vào năm 2045, sứ mệnh lịch sử của ngành cơ khí chế tạo rất quan trọng. Nếu đi thẳng vào Cách mạng công nghiệp lần thứ tư mà không chú trọng xây dựng và phát triển một nền cơ khí chế tạo, thì các doanh nghiệp cơ khí chế tạo phần lớn chưa làm chủ được nguồn vốn, đa phần thiếu hụt vốn, phải đi vay để đầu tư với lãi suất cao và bị ràng buộc bởi các điều kiện bất lợi của nhà tài trợ hay đối tác tài chính; công nghệ lạc hậu, đơn giản, tụt hậu khoảng 2 - 3 thế hệ so với các nước trong cùng khu vực, cùng với sự quản lý yếu kém dẫn đến tình trạng các sản phẩm cơ khí chủ yếu vẫn chỉ là gia công kết cấu thép, không có các thiết bị tiên tiến đủ khả năng thiết kế, chế tạo máy, thiết bị công nghệ cao đủ sức cạnh tranh với quốc tế; không phát triển được thị trường tiêu thụ ngay trong nội địa, chưa nói đến xuất khẩu. Bên cạnh đó, sự liên kết và tập hợp của các doanh nghiệp cơ khí còn rất hạn chế, khó hình thành các tập đoàn công nghiệp cơ khí chuyên sâu, mang lại hiệu quả đầu tư.

Nguyên nhân khách quan có thể do ngành cơ khí chế tạo yêu cầu vốn đầu tư lớn, thời gian thu hồi vốn chậm, yêu cầu cao về chất lượng nguồn nhân lực. Tuy nhiên, yếu tố chủ quan vẫn được coi là chính yếu, trong đó cần phải kể đến những nguyên nhân hàng đầu, như hệ thống pháp luật chưa được hoàn thiện, nhiều chính sách đối với ngành cơ khí chế tạo chưa hợp lý, thậm chí còn gây khó khăn, cản trở sự phát triển của ngành, thiếu sự bình đẳng giữa các thành phần kinh tế trong việc tiếp cận các dự án cơ khí chế tạo, đất đai, tài chính. Trong Chiến lược phát triển ngành cơ khí Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035, có một số điểm còn chưa hợp lý, như chúng ta quá tập trung vào công nghiệp hỗ trợ, chưa chú ý đến các ngành cơ khí then chốt, chưa đề cập nhiều đến cơ khí nông nghiệp trong khi Việt Nam là một nước nông nghiệp...

Sự chỉ đạo của Nhà nước đối với ngành cơ khí chế tạo trong giai đoạn cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước cũng chưa được tập trung; vai trò giữ nhịp, kết nối, tham mưu về chính sách của Hiệp hội Doanh nghiệp cơ khí Việt Nam và Tổng hội Cơ khí Việt Nam chưa tốt; các doanh nghiệp cơ khí chế tạo còn nặng tư duy bao cấp, trông chờ vào Nhà nước...

Hình 4: Dự kiến tổng nhu cầu thị trường cơ khí Việt Nam




Triển vọng phát triển

Theo VAMI, với đất nước có gần 100 triệu dân, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân luôn ở mức 6% - 6,5%/năm, quy mô của nền kinh tế trên 250 tỷ USD, có thể xác định quy mô thị trường ngành cơ khí chế tạo ở Việt Nam giai đoạn 2019 - 2030 ở mức khoảng 310 tỷ USD. Đó là giá trị máy móc, thiết bị, cấu kiện cho các công trình nhiệt điện, thủy điện, hóa chất, khai thác, chế biến khoáng sản (khoảng 120 tỷ USD); máy xây dựng, nông nghiệp và chế biến nông, lâm sản (15 tỷ USD); các loại thiết bị tiêu chuẩn, như quạt, động cơ, thiết bị thủy lực... (khoảng 10 tỷ USD), thiết bị cho đường sắt tốc độ cao (khoảng 35 tỷ USD), đường sắt đô thị (10 tỷ USD) và công nghiệp ôtô (120 tỷ USD). Đó là thị trường "mơ ước" đủ lớn, để phát triển ngành cơ khí chế tạo.

Bên cạnh đó, với việc Việt Nam tham gia nhiều Hiệp định Thương mại tự do (FTA) và các công ty đa quốc gia có thể chuyển sản xuất từ Trung Quốc sang các nước thứ ba được coi là cơ hội phát triển tốt cho doanh nghiệp cơ khí Việt Nam trong năm 2021 và những năm tới. 
Trong năm 2021, những doanh nghiệp sản xuất sẽ là những doanh nghiệp có nhiều cơ hội, bởi vì gần như các đơn đặt hàng từ Trung Quốc không xuất khẩu được do đất nước này khó có thể triển khai được những đơn hàng dưới tác động của dịch bệnh Covid -19. Trong khi gần như các đơn hàng đó được chuyển sang các nước, trong đó có Việt Nam. Tuy nhiên, ông Long cho rằng, để đón được cơ hội này, các doanh nghiệp phải chuẩn hóa về sản phẩm, từ nguyên liệu đến các khâu sản xuất và giá thành cạnh tranh. Muốn làm được điều này, buộc các doanh nghiệp phải liên kết mạnh mẽ hơn.

Theo Hiệp hội Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam (VASI), các doanh nghiệp cơ khí, công nghiệp hỗ trợ đang đứng trước cơ hội lớn khi Việt Nam tham gia nhiều FTA. Các hiệp định này có hiệu lực sẽ giúp doanh nghiệp trong nước có ưu thế hơn khi xuất khẩu tới các thị trường, đồng thời thu hút đầu tư nước ngoài vào Việt Nam. Tuy nhiên, trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến trên toàn cầu vẫn phức tạp, Chính phủ cần có biện pháp hỗ trợ thị trường nội địa thông qua các chính sách kích cầu tiêu dùng; cần có các chương trình đặc biệt, hỗ trợ đầu ra bằng cách kết nối với người mua tiềm năng của mỗi ngành. Đây là điểm doanh nghiệp quan tâm nhất hiện nay, không chỉ với các ngành chế tạo mà tất cả các ngành sản xuất.

Về phía cơ quan quản lý, Bộ Công Thương cho biết, để hỗ trợ doanh nghiệp cơ khí, công nghiệp hỗ trợ trong năm 2021 và những năm tới, Bộ tiếp tục tăng cường và nâng cao hiệu quả hoạt động của 2 Trung tâm kỹ thuật hỗ trợ phát triển công nghiệp miền Bắc và miền Nam. Hiện nay, 2 Trung tâm này đã có các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp công nghiệp cơ khí tại một số địa phương trên cả nước như hỗ trợ đào tạo hệ thống quản trị sản xuất, hệ thống quản lý kinh doanh; nâng cao năng lực đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế. Các Trung tâm đang tích cực hợp tác với các tập đoàn đa quốc gia có mặt tại Việt Nam như Toyota, Mitsubishi, Canon nhằm tìm kiếm các nhà cung cấp phù hợp tham gia vào chuỗi giá trị của các tập đoàn này.

Ngoài ra, Bộ sẽ tiếp tục phát triển mạnh công nghiệp hạ nguồn; trong đó có một số ngành như công nghiệp năng lượng, các ngành công nghiệp về cơ khí chính xác cũng như một số ngành cơ khí chế tạo để đảm bảo cho công nghiệp hỗ trợ có điều kiện phát triển...

1.2. Triển vọng sản xuất, kinh doanh các sản phẩm CNHT cơ khí trọng điểm 
- Trong sản xuất:
Theo báo cáo từ Hiệp hội Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam (VASI), năm 2020, do tác động của dịch bệnh, gần 50% số doanh nghiệp thuộc hiệp hội có doanh thu sụt giảm mạnh. Song bằng các giải pháp linh hoạt ứng phó nhanh với những khó khăn nhiều doanh nghiệp đã chủ động ổn định sản xuất, sắp xếp lại bộ máy quản lý; từ đó, vẫn có được những đơn hàng, vượt qua giai đoạn khó khăn nhất của dịch bệnh. Đến nay, về cơ bản, các doanh nghiệp đã tìm kiếm được nguồn hàng, kết nối lại với các bạn hàng xuất khẩu và từng bước phục hồi.

Theo các doanh nghiệp cơ khí, trong bối cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh, chuỗi cung ứng toàn cầu bị gián đoạn cũng mang lại một phần cơ hội cho các doanh nghiệp cơ khí trong nước tăng thị phần tại thị trường nội địa khi nhiều doanh nghiệp từ các ngành sản xuất chuyển sang sử dụng máy móc nội địa. Từ thực tế phát triển này của thị trường các doanh nghiệp trong ngành cũng đã liên kết lại để hình thành chuỗi cung ứng máy móc Việt Nam với triển vọng phát triển thị trường rất lớn. Đơn cử như dự án liên kết phát triển cung ứng máy sản xuất khẩu trang, trang thiết bị bảo hộ y tế với nhu cầu cung ứng lên đến hàng ngàn tỷ đồng.

Thực tế cũng cho thấy khi dịch bệnh xảy ra, nhiều doanh nghiệp cho hay đã thay đổi kế hoạch và chiến lược kinh doanh để có thể tồn tại và phát triển. Trước đây việc chuyển giao công nghệ thường sẽ do nước ngoài làm, nhưng trong năm vừa qua nhiều doanh nghiệp đã tận dụng hết các điều kiện năng lực hiện có, tái cấu trúc, thay đổi quy trình cốt lõi, sử dụng máy móc trang thiết bị nội địa để có thể chủ động hơn trong sản xuất.

Để giúp nhau vượt qua khó khăn cộng đồng doanh nghiệp cũng đã nỗ lực giúp nhau thông qua việc chia sẻ đơn hàng, giảm giá gia công lẫn sản phẩm… Tại Công ty TNHH Haitian Việt Nam, doanh nghiệp đưa ra chương trình ưu đãi giảm 5% trên giá trị máy và chỉ cần đặt cọc 5% là có thể xuất máy đến nhà máy đối tác phục vụ sản xuất, 95% còn lại được trả góp trong vòng 2 năm. Hay như Công ty TNHH Thép Huy Hoàng Gia, Công ty Vietsteel, giảm trên dưới 10% (tùy sản phẩm).... Hiện nay, doanh nghiệp sản xuất linh kiện ngành cơ khí trong nước cũng có năng lực khá tốt tại một số lĩnh vực như: Khuôn mẫu các loại, linh kiện cơ khí, dây cáp điện, linh kiện nhựa, cao su kỹ thuật... Thêm vào đó, nhu cầu của thị trường công nghiệp hỗ trợ (CNHT) rất lớn nên nhiều doanh nghiệp đã mạnh dạn đầu tư để nâng cao năng lực sản xuất, chú trọng phát triển các dòng sản phẩm chất lượng, phục vụ doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), hướng vào xuất khẩu sản phẩm cơ khí.

Có thể thấy, với việc kiểm soát dịch bệnh tốt, tham gia nhiều FTA năm 2021 dù còn nhiều khó khăn song vẫn được xem là một năm nhiều kỳ vọng cho phát triển ngành cơ khí. Tăng trưởng kinh tế dương trong năm 2020, ngăn chặn dịch bệnh tốt... làm nền tảng thúc đẩy kinh tế phát triển. Đây là điểm mạnh để thu hút đầu tư nước ngoài, tạo cơ hội cho các cơ sở sản xuất, công ty trong nước. Nếu doanh nghiệp ngành công nghiệp hỗ trợ Việt Nam nắm bắt các cơ hội đó, thì có thể nhanh chóng tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu. Sau dịch bệnh, nhu cầu về đồ may mặc, gia dụng... tăng cao, trong khi Việt Nam vốn có thế mạnh về gia công, chế tạo các mặt hàng này.

Đặc biệt, khi Việt Nam tham gia nhiều FTA sẽ giúp doanh nghiệp trong nước có ưu thế hơn khi xuất khẩu tới các thị trường, đồng thời thu hút đầu tư nước ngoài vào Việt Nam. Song để tận dụng cơ hội này các doanh nghiệp cần có kế hoạch chi tiết liên kết trong sản xuất và cung ứng trang thiết bị máy móc do chính doanh nghiệp Việt Nam sản xuất, hình thành các cụm liên kết doanh nghiệp để đầu tư mở rộng sản xuất đáp ứng yêu cầu mới...

Để hỗ trợ doanh nghiệp cơ khí, công nghiệp hỗ trợ, hiện nay trong năm 2021 và những năm tới, Bộ Công Thương tiếp tục tăng cường và nâng cao hiệu quả hoạt động của 2 Trung tâm kỹ thuật hỗ trợ phát triển công nghiệp miền Bắc và miền Nam. Hiện nay, 2 Trung tâm này đã có các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp công nghiệp cơ khí tại một số địa phương trên cả nước như hỗ trợ đào tạo hệ thống quản trị sản xuất, hệ thống quản lý kinh doanh, nâng cao năng lực đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế. Ngoài ra, Bộ sẽ tiếp tục phát triển mạnh công nghiệp hạ nguồn, trong đó có một số ngành như công nghiệp năng lượng, các ngành công nghiệp về cơ khí chính xác cũng như một số ngành cơ khí chế tạo để đảm bảo cho công nghiệp hỗ trợ (CNHT) có điều kiện phát triển.

Bảng 1: Tình hình sản xuất và tiêu thụ một số sản phẩm CNHT cơ khí trọng điểm trong năm 2020
	Tên sản phẩm
	Đvt
	Khối lượng sản xuất
	Khối lượng tiêu thụ
	Trị giá tiêu thụ (đồng)

	Óng camera truyền hình; bộ chuyển đổi hình ảnh và bộ tăng cường hình ảnh; ống đèn âm cực quang điện khác
	Chiếc
	           312.322.516 
	     302.340.756 
	                    15.161.288 

	Mạch điện tử tích hợp
	1000 chiếc
	               9.663.268 
	          5.795.948 
	                    88.103.150 

	Bộ phận của các linh kiện điện tử khác chưa được phân vào đâu
	Kg
	             10.026.724 
	          9.993.874 
	                      9.161.518 

	Tai nghe không nối với micro
	Cái
	             62.660.170 
	       61.429.858 
	                      1.415.098 

	Loa đã hoặc chưa lắp vào hộp loa
	Cái
	           234.679.170 
	     236.786.387 
	                      4.758.047 

	Động cơ điện một chiều có công suất ≤ 37.5 W
	Chiếc
	           427.294.412 
	     437.867.580 
	                      9.565.480 

	Động cơ điện một chiều khác và máy phát điện một chiều
	Chiếc
	           437.147.832 
	     458.634.165 
	                      3.045.272 

	Thiết bị bảo vệ mạch điện khác dùng cho điện áp ≤ 1000 V chưa được phân vào đâu
	Cái
	             13.755.493 
	       13.648.663 
	                          689.634 

	Pin khác
	1000 viên quy c
	                   362.151 
	             358.381 
	                    54.255.110 

	Dây cách điện đơn dạng cuộn bằng đồng
	Tấn
	                   222.681 
	             199.078 
	                    20.102.096 

	Cáp đồng trục và dây dẫn điện đồng trục khác
	Tấn
	                     52.996 
	                53.561 
	                      4.269.771 

	Dây dẫn điện khác dùng cho hiệu điện thế ≤ 1000V
	Tấn
	                     70.477 
	                70.722 
	                      6.229.653 

	Bộ phận của máy tính, máy tính tiền, máy đóng dấu miễn cước bưu phí, máy bán vé và các máy tương tự, có gắn với bộ phận tính toán (trừ máy bán hàng, máy ATM và các máy tương tự)
	Tấn
	                        1.585 
	                  1.464 
	                      7.006.124 

	Máy và thiết bị cơ khí khác có chức năng riêng biệt chưa được phân vào đâu
	Cái
	               1.150.982 
	          1.126.671 
	                      1.865.168 

	Bộ phận của máy in sử dụng các bộ phận in như khuôn in, trục lăn và các bộ phận in khác, trừ máy in offset loại sử dụng trong văn phòng
	Tấn
	                     11.685 
	                11.519 
	                      1.301.219 

	Bộ phận của máy để lắp ráp đèn điện hoặc đèn điện tử, bóng đèn ống, đèn chân không hoặc đèn nháy với vỏ bọc bằng thuỷ tinh; máy để chế tạo hoặc gia công nóng thuỷ tinh hay đồ thuỷ tinh
	Tấn
	                           791 
	                      720 
	                      3.371.937 

	Thiết bị khác dùng cho động cơ của xe có động cơ
	Cái
	             36.296.863 
	       36.242.612 
	                    11.012.135 

	Phụ tùng khác của xe có động cơ
	1000 cái
	                   830.510 
	             821.315 
	                    15.462.293 

	Mạch điện tử tích hợp
	1000 chiếc
	               1.097.992 
	          1.085.321 
	                    22.564.736 

	Thiết bị bảo vệ mạch điện khác dùng cho điện áp ≤ 1000 V chưa được phân vào đâu
	Cái
	                           220 
	                      223 
	                            25.634 

	Pin khác
	1000 viên quy c
	                   152.569 
	             148.330 
	                          631.094 

	Dây cách điện đơn dạng cuộn bằng đồng
	Tấn
	                           158 
	                      169 
	                            14.350 

	Cáp đồng trục và dây dẫn điện đồng trục khác
	Tấn
	                        7.423 
	                  7.359 
	                          170.391 

	Dây dẫn điện khác dùng cho hiệu điện thế ≤ 1000V
	Tấn
	                     24.373 
	                23.733 
	                          962.092 

	Bộ phận của máy tính, máy tính tiền, máy đóng dấu miễn cước bưu phí, máy bán vé và các máy tương tự, có gắn với bộ phận tính toán (trừ máy bán hàng, máy ATM và các máy tương tự)
	Tấn
	                        1.585 
	                  1.464 
	                      7.006.124 

	Máy và thiết bị cơ khí khác có chức năng riêng biệt chưa được phân vào đâu
	Cái
	                   219.684 
	             208.362 
	                            50.562 

	Bộ phận của máy in sử dụng các bộ phận in như khuôn in, trục lăn và các bộ phận in khác, trừ máy in offset loại sử dụng trong văn phòng
	Tấn
	                           122 
	                      123 
	                          758.962 

	Thiết bị khác dùng cho động cơ của xe có động cơ
	Cái
	             21.251.745 
	       21.357.346 
	                      5.528.513 

	Phụ tùng khác của xe có động cơ
	1000 cái
	                   363.024 
	             357.219 
	                      1.191.762 

	Thiết bị khác dùng cho động cơ của xe có động cơ
	Cái
	               5.237.470 
	          5.262.103 
	                          195.757 

	Mạch điện tử tích hợp
	1000 chiếc
	                   136.622 
	             112.938 
	                      9.575.928 

	Phụ tùng khác của xe có động cơ
	1000 cái
	                        5.746 
	                  5.863 
	                          102.401 

	Loa đã hoặc chưa lắp vào hộp loa
	Cái
	                   241.398 
	             235.364 
	                          314.531 

	Mạch điện tử tích hợp
	1000 chiếc
	                   464.470 
	             469.721 
	                      8.814.344 

	Pin khác
	1000 viên quy c
	                     54.410 
	                55.446 
	                    27.065.909 

	Máy và thiết bị cơ khí khác có chức năng riêng biệt chưa được phân vào đâu
	Cái
	                           550 
	                      550 
	                            35.574 

	Phụ tùng khác của xe có động cơ
	1000 cái
	                     14.171 
	                15.221 
	                          807.684 

	Óng camera truyền hình; bộ chuyển đổi hình ảnh và bộ tăng cường hình ảnh; ống đèn âm cực quang điện khác
	Chiếc
	           110.454.535 
	     100.839.595 
	                    11.047.804 

	Mạch điện tử tích hợp
	1000 chiếc
	                        2.742 
	                  2.742 
	                            33.169 

	Tai nghe không nối với micro
	Cái
	             59.366.730 
	       57.389.978 
	                      1.337.881 

	Bộ phận của các linh kiện điện tử khác chưa được phân vào đâu
	Kg
	               1.278.272 
	          1.245.422 
	                      1.245.421 

	Pin khác
	1000 viên quy c
	                   155.172 
	             154.605 
	                    26.558.107 

	Máy và thiết bị cơ khí khác có chức năng riêng biệt chưa được phân vào đâu
	Cái
	                     40.189 
	                40.189 
	                          171.882 

	Bộ phận của máy in sử dụng các bộ phận in như khuôn in, trục lăn và các bộ phận in khác, trừ máy in offset loại sử dụng trong văn phòng
	Tấn
	                           493 
	                      508 
	                          125.473 

	Phụ tùng khác của xe có động cơ
	1000 cái
	                     18.931 
	                18.651 
	                          785.971 

	Mạch điện tử tích hợp
	1000 chiếc
	                   281.371 
	             281.194 
	                      9.649.106 

	Bộ phận của các linh kiện điện tử khác chưa được phân vào đâu
	Kg
	               6.499.427 
	          6.499.427 
	                      5.667.072 

	Thiết bị bảo vệ mạch điện khác dùng cho điện áp ≤ 1000 V chưa được phân vào đâu
	Cái
	               5.544.832 
	          5.545.707 
	                            26.732 

	Cáp đồng trục và dây dẫn điện đồng trục khác
	Tấn
	                           422 
	                      420 
	                            40.016 

	Dây dẫn điện khác dùng cho hiệu điện thế ≤ 1000V
	Tấn
	                     16.182 
	                16.204 
	                      1.539.749 


	Dây cách điện đơn dạng cuộn bằng đồng
	Tấn
	                     45.875 
	                27.478 
	                      4.128.182 

	Cáp đồng trục và dây dẫn điện đồng trục khác
	Tấn
	                        8.524 
	                  8.103 
	                          324.412 

	Dây dẫn điện khác dùng cho hiệu điện thế ≤ 1000V
	Tấn
	                     22.567 
	                23.034 
	                      3.008.624 

	Bộ phận của máy để lắp ráp đèn điện hoặc đèn điện tử, bóng đèn ống, đèn chân không hoặc đèn nháy với vỏ bọc bằng thuỷ tinh; máy để chế tạo hoặc gia công nóng thuỷ tinh hay đồ thuỷ tinh
	Tấn
	                           791 
	                      720 
	                      3.371.937 

	Phụ tùng khác của xe có động cơ
	1000 cái
	                        5.316 
	                  5.092 
	                      1.258.864 

	Mạch điện tử tích hợp
	1000 chiếc
	                   102.653 
	                98.347 
	                          401.026 

	Thiết bị bảo vệ mạch điện khác dùng cho điện áp ≤ 1000 V chưa được phân vào đâu
	Cái
	               8.210.441 
	          8.102.733 
	                          637.268 

	Dây cách điện đơn dạng cuộn bằng đồng
	Tấn
	                           529 
	                      599 
	                          134.298 

	Phụ tùng khác của xe có động cơ
	1000 cái
	                   186.952 
	             181.864 
	                      6.377.132 

	Loa đã hoặc chưa lắp vào hộp loa
	Cái
	             24.216.639 
	       23.085.517 
	                            62.906 

	Phụ tùng khác của xe có động cơ
	1000 cái
	                           843 
	                      772 
	                          450.014 

	Dây cách điện đơn dạng cuộn bằng đồng
	Tấn
	                   108.543 
	             108.100 
	                      8.791.778 

	Cáp đồng trục và dây dẫn điện đồng trục khác
	Tấn
	                        8.746 
	                  8.735 
	                          635.333 

	Phụ tùng khác của xe có động cơ
	1000 cái
	                        8.754 
	                  8.685 
	                      1.552.701 

	Phụ tùng khác của xe có động cơ
	1000 cái
	                        2.234 
	                  2.077 
	                               1.816 

	Mạch điện tử tích hợp
	1000 chiếc
	                   189.070 
	             186.989 
	                      1.188.512 

	Loa đã hoặc chưa lắp vào hộp loa
	Cái
	           137.636.772 
	     141.526.078 
	                      1.539.551 

	Cáp đồng trục và dây dẫn điện đồng trục khác
	Tấn
	                              94 
	                        94 
	                                  394 

	Máy và thiết bị cơ khí khác có chức năng riêng biệt chưa được phân vào đâu
	Cái
	                                2 
	                          2 
	                                  140 

	Động cơ điện một chiều có công suất ≤ 37.5 W
	Chiếc
	           277.637.619 
	     287.492.668 
	                      2.935.034 

	Mạch điện tử tích hợp
	1000 chiếc
	               6.717.675 
	          2.873.603 
	                      1.232.377 

	Tai nghe không nối với micro
	Cái
	               3.293.440 
	          4.039.880 
	                            77.217 

	Loa đã hoặc chưa lắp vào hộp loa
	Cái
	                           234 
	                      239 
	                                  465 

	Máy và thiết bị cơ khí khác có chức năng riêng biệt chưa được phân vào đâu
	Cái
	                           139 
	                      139 
	                                  389 

	Mạch điện tử tích hợp
	1000 chiếc
	                           676 
	                      650 
	                          394.655 

	Máy và thiết bị cơ khí khác có chức năng riêng biệt chưa được phân vào đâu
	Cái
	                        3.265 
	                  3.265 
	                               2.657 

	Loa đã hoặc chưa lắp vào hộp loa
	Cái
	                              78 
	                        90 
	                                  270 

	Phụ tùng khác của xe có động cơ
	1000 cái
	                     35.505 
	                35.052 
	                            20.841 

	Óng camera truyền hình; bộ chuyển đổi hình ảnh và bộ tăng cường hình ảnh; ống đèn âm cực quang điện khác
	Chiếc
	           201.867.981 
	     201.501.161 
	                      4.113.484 

	Bộ phận của các linh kiện điện tử khác chưa được phân vào đâu
	Kg
	               2.248.863 
	          2.248.863 
	                      2.248.863 

	Cáp đồng trục và dây dẫn điện đồng trục khác
	Tấn
	                     14.661 
	                14.787 
	                          724.615 

	Máy và thiết bị cơ khí khác có chức năng riêng biệt chưa được phân vào đâu
	Cái
	                   180.474 
	             180.688 
	                          354.482 

	Phụ tùng khác của xe có động cơ
	1000 cái
	                     49.128 
	                49.149 
	                          916.320 

	Mạch điện tử tích hợp
	1000 chiếc
	                     94.983 
	             107.121 
	                          645.610 

	Động cơ điện một chiều có công suất ≤ 37.5 W
	Chiếc
	               2.060.108 
	          2.057.911 
	                          462.739 

	Động cơ điện một chiều khác và máy phát điện một chiều
	Chiếc
	           437.147.832 
	     458.634.165 
	                      3.045.272 

	Dây cách điện đơn dạng cuộn bằng đồng
	Tấn
	                     51.402 
	                52.891 
	                      4.820.405 

	Cáp đồng trục và dây dẫn điện đồng trục khác
	Tấn
	                     10.948 
	                12.019 
	                      1.401.923 

	Dây dẫn điện khác dùng cho hiệu điện thế ≤ 1000V
	Tấn
	                        3.770 
	                  4.128 
	                          395.969 

	Máy và thiết bị cơ khí khác có chức năng riêng biệt chưa được phân vào đâu
	Cái
	                     29.203 
	                32.634 
	                            45.658 

	Thiết bị khác dùng cho động cơ của xe có động cơ
	Cái
	               9.807.648 
	          9.623.163 
	                      5.287.865 

	Phụ tùng khác của xe có động cơ
	1000 cái
	                   139.584 
	             141.346 
	                      1.950.629 

	Mạch điện tử tích hợp
	1000 chiếc
	                   575.016 
	             577.323 
	                    33.603.687 

	Loa đã hoặc chưa lắp vào hộp loa
	Cái
	             72.584.048 
	       71.939.098 
	                      2.840.324 

	Động cơ điện một chiều có công suất ≤ 37.5 W
	Chiếc
	           147.596.685 
	     148.317.002 
	                      6.167.708 

	Dây cách điện đơn dạng cuộn bằng đồng
	Tấn
	                     14.485 
	                  8.291 
	                      2.149.209 

	Cáp đồng trục và dây dẫn điện đồng trục khác
	Tấn
	                        1.423 
	                  1.289 
	                          143.968 

	Dây dẫn điện khác dùng cho hiệu điện thế ≤ 1000V
	Tấn
	                        3.585 
	                  3.622 
	                          323.219 

	Máy và thiết bị cơ khí khác có chức năng riêng biệt chưa được phân vào đâu
	Cái
	                   567.057 
	             562.083 
	                          815.137 

	Bộ phận của máy in sử dụng các bộ phận in như khuôn in, trục lăn và các bộ phận in khác, trừ máy in offset loại sử dụng trong văn phòng
	Tấn
	                     11.070 
	                10.888 
	                          416.784 

	Dây cách điện đơn dạng cuộn bằng đồng
	Tấn
	                        1.688 
	                  1.551 
	                            63.874 

	Cáp đồng trục và dây dẫn điện đồng trục khác
	Tấn
	                           600 
	                      600 
	                          112.200 

	Máy và thiết bị cơ khí khác có chức năng riêng biệt chưa được phân vào đâu
	Cái
	                   110.418 
	                98.757 
	                          388.687 

	Cáp đồng trục và dây dẫn điện đồng trục khác
	Tấn
	                           155 
	                      155 
	                          716.519 

	Bộ phận của các linh kiện điện tử khác chưa được phân vào đâu
	Kg
	                           162 
	                      162 
	                                  162 

	Phụ tùng khác của xe có động cơ
	1000 cái
	                                2 
	                          2 
	                               5.570 

	Phụ tùng khác của xe có động cơ
	1000 cái
	                           321 
	                      323 
	                            40.587 


Nguồn: Tính toán sơ bộ từ số liệu của TCTK
Trong kinh doanh:
Với việc tham gia FTA, các DN CNHT cơ khí sẽ có cơ hội mở rộng thị trường xuất khẩu, phát triển các sản phẩm, từ đó thúc đẩy ngành phát triển mạnh hơn. Cụ thể là khả năng DN tiếp cận nhanh hơn với công nghệ của các nước phát triển thông qua các cam kết hỗ trợ thương mại.

​So với các nước trong khối ASEAN, Việt Nam đang có nhiều lợi thế lớn để phát triển ngành cơ khí nói chung hay CNHT cơ khí nói riêng, hướng tới trở thành một trung tâm chế tạo mới như sở hữu nguồn nguyên nhiên liệu dồi dào; nhiều dự án thép đã và đang được triển khai đầu tư như luyện thép Fomusa 7,5 triệu tấn/năm, thép Nghi Sơn 7 triệu tấn/năm...

Với việc tham gia FTA, các DN cơ khí sẽ có cơ hội mở rộng thị trường xuất khẩu, phát triển các sản phẩm, từ đó thúc đẩy ngành phát triển mạnh hơn. Cụ thể là khả năng DN tiếp cận nhanh hơn với công nghệ của các nước phát triển thông qua các cam kết hỗ trợ thương mại.

Theo dự báo của Bộ Công thương, từ năm 2013 đến 2025, tổng vốn đầu tư cho các ngành công nghiệp nước ta lên tới gần 290 tỷ USD, trong đó giá trị thiết bị (sản phẩm của ngành cơ khí) chiếm từ 70 đến 75%, tương đương khoảng 202 tỷ USD. Đây là cơ hội để tạo ra việc làm mới và các DN trong ngành cơ khí phát triển.

Yêu cầu đối với sản xuất cơ khí ngày càng cao. Do đó, yêu cầu đặt ra đối với ngành CNHT cơ khí trong bối cảnh hội nhập là nâng cao năng lực cạnh tranh của các DN và khả năng đáp ứng các chuẩn mực quốc tế.  Do đó, các chính sách đưa ra phải gắn với nhu cầu của thị trường quốc tế và phù hợp với thế mạnh cơ khí của các DN Việt Nam như ngành đóng tàu, kết cấu thép... nhằm bố trí đủ các nguồn lực hỗ trợ cho nhóm các sản phẩm này và khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư. Việt Nam cần tận dụng lợi thế về hội nhập để thu hút các tập đoàn đa quốc gia đầu tư vào các dự án trong lĩnh vực cơ khí chế tạo có quy mô lớn​ theo các ngành nghề đã định hướng.

Trong bối cảnh hội nhập và sự cạnh tranh ngày càng gay gắt trên cả thị trường trong nước và quốc tế, công tác tuyên truyền thông tin về thị trường quốc tế và quảng bá sản phẩm về các sản phẩm cơ khí trong nước đã sản xuất được cùng những cơ chế, chính sách liên quan vô cùng quan trọng. Đến nay, danh sách các DN và sản phẩm cơ khí trong nước đã sản xuất được mới chỉ mang tính chất tham khảo, chưa có các thông tin đủ sâu để làm cơ sở cho các DN nước ngoài tìm kiếm, xác định đối tác đáng tin cậy cho họ.

Môi trường hội nhập cũng đòi hỏi các DN CNHT cơ khí trong nước bên cạnh việc liên kết, chuyển giao công nghệ, cần xây dựng chiến lược phát triển thị trường và thương hiệu của mình một cách đồng bộ. Để có thể cạnh tranh có các kênh thông tin tuyên truyền và cơ sở dữ liệu chuyên sâu, chính thức cho ngành cơ khí. Theo khảo sát của nhóm thực hiện nhiệm vụ, các thông tin về sản phẩm trong ngành còn thiếu do các nhà sản xuất chưa quan tâm nhiều đến việc tuyên truyền, phổ biến về sản phẩm mà DN đã sản xuất được, cũng như năng lực và các cơ hội thu hút đầu tư từ trong nước và nước ngoài để tạo sức bật cho ngành cơ khí. Các DN cần đẩy  mạnh việc giới thiệu rộng rãi sản phẩm, hàng hóa do mình sản xuất một cách xuyên suốt, liên tục, trên các phương tiện thông tin truyền thông và các phương thức khác nhằm tăng cường quảng bá sản phẩm cơ khí Việt, giúp người tiêu dùng biết đến các sản phẩm, dịch vụ uy tín, có chất lượng, các sản phẩm mới…

Các DN CNHT cơ khí sẽ gặp khó khăn bởi từ lãnh đạo đến công nhân đều lúng túng, ngay hàng ngũ giám đốc trình độ ngoại ngữ cũng còn yếu kém, kinh nghiệm đàm phán, ứng xử đều thua xa DN nhiều nước. Trong khi DN các nước khác phần lớn hơn DN Việt Nam nhiều mặt từ tiềm lực tài chính, chất lượng sản phẩm đến kinh nghiệm thương trường.

Trình độ công nhân cũng là một thách thức lớn với DN Việt Nam bởi ý thức kỷ luật chưa cao, chất lượng không đồng đều, nhất là chưa có sự gắn bó nỗ lực cùng DN.
Bảng 2: Tham khảo các sản phẩm CNHT cơ khí xuất khẩu trọng điểm trong năm 2020

	Tên nhóm hàng
	Trị giá (Tỷ Usd)
	So năm 2019 (%)

	Sắt thép các loại
	5,26
	25,06

	Kim loại thường khác và sản phẩm
	2,72
	5,74

	Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện
	44,58
	24,1

	Điện thoại các loại và linh kiện
	51,18
	-0,37

	Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện
	3,29
	-10,81

	Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác
	27,19
	48,58

	Dây điện và dây cáp điện
	2,44
	23,06


Nguồn: Tính toán sơ bộ từ số liệu thống kê TCHQ
Bảng 3: Tham khảo các sản phẩm CNHT cơ khí nhập khẩu trọng điểm trong năm 2020

	Tên nhóm hàng
	Trị giá (Tỷ Usd)
	So năm 2019 (%)

	Sắt thép các loại
	5,26
	25,06

	Kim loại thường khác và sản phẩm
	2,72
	5,74

	Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện
	44,58
	24,1

	Điện thoại các loại và linh kiện
	51,18
	-0,37

	Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện
	3,29
	-10,81

	Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác
	27,19
	48,58

	Dây điện và dây cáp điện
	2,44
	23,06


Nguồn: Tính toán sơ bộ từ số liệu thống kê TCHQ

1.3. Các yêu cầu mới đối ngành CNHT cơ khí trong bối cảnh hội nhập
Xu hướng toàn cầu hóa, hội nhập kinh tế quốc tế, với những diễn biến mới trên thị trường cơ khí toàn cầu như phân tích ở trên vừa tạo ra cơ hội nhưng cũng mang lại không ít thách thức cho ngành công nghiệp cơ khí Việt Nam.

So với các nước trong khối ASEAN, Việt Nam đang có nhiều lợi thế lớn để phát triển ngành cơ khí chế tạo, hướng tới trở thành một trung tâm chế tạo mới như sở hữu nguồn nguyên nhiên liệu dồi dào; nhiều dự án thép đã và đang được triển khai đầu tư như luyện thép Fomusa 7,5 triệu tấn/năm, thép Nghi Sơn 7 triệu tấn/năm... 

Với việc gia nhập TPP, Việt Nam sẽ trở thành cửa ngõ để các sản phẩm vào thị trường liên khu vực xung quanh. Theo JETRO, hơn 66% DN Nhật Bản đang muốn đầu tư vào Việt Nam và có kế hoạch mở rộng kinh doanh. JETRO đã liên tục cử các đoàn khảo sát đầu tư sang Việt Nam. Thực tế, trong nhiều năm qua, các công ty đa quốc gia đã bắt đầu xu thế đầu tư, chuyển cơ sở sản xuất của mình từ Trung Quốc, Thái Lan... sang Việt Nam.  Ví dụ Công ty điện tử Samsung với 5,7 tỷ USD vốn đầu tư, hãng điện tử LG Electronics với hơn 1,5 tỷ USD, Foxconn, Canon, Microsoft cũng tiến hành kế hoạch đầu tư tại Việt Nam với hàng tỷ USD. Điều này sẽ phần nào giúp ngành cơ khí, chế tạo Việt Nam có thể tiếp cận và nâng cao công nghệ, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Về phía Việt Nam, theo dự báo của Bộ Công thương, từ năm 2013 đến 2025, tổng vốn đầu tư cho các ngành công nghiệp nước ta lên tới gần 290 tỷ USD, trong đó giá trị thiết bị (sản phẩm của ngành cơ khí) chiếm từ 70 đến 75%, tương đương khoảng 202 tỷ USD. Đây là cơ hội để tạo ra việc làm mới và các DN trong ngành cơ khí phát triển. 

Yêu cầu đặt ra đối với ngành cơ khí trong bối cảnh hội nhập là nâng cao năng lực cạnh tranh của các DN và khả năng đáp ứng các chuẩn mực quốc tế.  Do đó, các chính sách đưa ra phải gắn với nhu cầu của thị trường quốc tế và phù hợp với thế mạnh cơ khí của các DN Việt Nam như ngành đóng tàu, kết cấu thép... nhằm bố trí đủ các nguồn lực hỗ trợ cho nhóm các sản phẩm này và khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư. Việt Nam cần tận dụng lợi thế về hội nhập để thu hút các tập đoàn đa quốc gia đầu tư vào các dự án trong lĩnh vực cơ khí chế tạo có quy mô lớn​ theo các ngành nghề đã định hướng.

Trong bối cảnh hội nhập và sự cạnh tranh ngày càng gay gắt trên cả thị trường trong nước và quốc tế, công tác tuyên truyền thông tin về thị trường quốc tế và quảng bá sản phẩm về các sản phẩm cơ khí trong nước đã sản xuất được cùng những cơ chế, chính sách liên quan vô cùng quan trọng. Đến nay, danh sách các DN và sản phẩm cơ khí trong nước đã sản xuất được mới chỉ mang tính chất tham khảo, chưa có các thông tin đủ sâu để làm cơ sở cho các DN nước ngoài tìm kiếm, xác định đối tác đáng tin cậy cho họ. 

Môi trường hội nhập cũng đòi hỏi các DN cơ khí trong nước bên cạnh việc liên kết, chuyển giao công nghệ, cần xây dựng chiến lược phát triển tijhij trường và thương hiệu của mình một cách đồng bộ. Để có thể cạnh tranh có các kênh thông tin tuyên truyền và cơ sở dữ liệu chuyên sâu, chính thức cho ngành cơ khí. Theo khảo sát của nhóm thực hiện nhiệm vụ, các thông tin về sản phẩm trong ngành còn thiếu do các nhà sản xuất chưa quan tâm nhiều đến việc tuyên truyền, phổ biến về sản phẩm mà DN đã sản xuất được, cũng như năng lực và các cơ hội thu hút đầu tư từ trong nước và nước ngoài để tạo sức bật cho ngành cơ khí. Các DN cần đẩy  mạnh việc giới thiệu rộng rãi sản phẩm, hàng hóa do mình sản xuất một cách xuyên suốt, liên tục, trên các phương tiện thông tin truyền thông và các phương thức khác nhằm tăng cường quảng bá sản phẩm cơ khí Việt, giúp người tiêu dùng biết đến các sản phẩm, dịch vụ uy tín, có chất lượng, các sản phẩm mới…

Ngoài ra, các đơn vị sản xuất cơ khí trong nước phải không ngừng nâng cao và cải tiến chất lượng sản phẩm, đa dạng mẫu mã, đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật, giá cả cạnh tranh để đáp ứng nhu cầu của khách hàng, từ đó nâng cao vị thế hàng Việt. Đồng thời, các DN cũng cần tăng cường đội ngũ nhân lực trình độ cao, đầu tư trang thiết bị công nghệ và cải tiến quản lý. Về phía các đơn vị Chủ đầu tư, các đơn vị Tổng thầu EPC cần nghiêm túc sử dụng máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được theo quy định.
II. Hoạt động sản xuất, giao thương các sản phẩm CNHT cơ khí Việt Nam và một số nước
2.1. Xu hướng chung của ngành CNHT cơ khí toàn cầu
Ngành cơ khí là ngành ngành mũi nhọn của rất nhiều nước trên thế giới. Tuy nhiên, trong những năm gần đây ngành cơ khí hay CNHT cơ khí thế giới đang có một số xu hướng thay đổi. Cụ thể, xu hướng phát triển như sau:

Trong những tiến bộ của khoa học kỹ thuật tạo ra quá trình toàn cầu hóa kinh tế, đầu tiên là nền công nghiệp chế tạo, đặc biệt là ngành cơ khí điện tử và công nghệ thông tin. Do quá trình đổi mới kỹ thuật diễn ra nhanh chóng nên linh kiện của các sản phẩm như thiết bị ô tô, thiết bị thông tin, …có thể được phân bố sản xuất ở nhiều nước, làm cho mỗi nước có thể phát huy ưu thế của mình về mặt kỹ thuật, giá thành lao động và tài nguyên có sẵn khiến cho sản phẩm cuối cùng trở thành “sản phẩm quốc tế” mang nhãn hiệu nhiều nước, tạo ra ưu thế cạnh tranh về kỹ thuật và giá thành rất rõ ràng.

Ví dụ, công ty sản xuất máy bay Boeing (Mỹ) chiếm giữ vị trí độc quyền trên toàn cầu, xong các lĩnh vực sản xuất phụ kiện của hãng máy bay này cũng do hàng chục nước và khu vực sản xuất, nên chính các công ty đa quốc gia tầm vóc lớn này thể hiện bản chất, đặc điểm quá trình Quốc tế hóa rất rõ ràng.

Với sự cạnh tranh không ngừng giữa các quốc gia, đặc biệt là các nước đang phát triển cũng như sự điều phối của chính phủ nước này, hoạt động của các công ty xuyên quốc gia  từ chỗ hầu hết chống lại chuyển thành dung nạp, kết nạp, hoan nghênh và hợp tác. Sự phát triển này đã góp phần đẩy nhanh tiến trình phân công quốc tế và toàn cầu hóa kỹ thuật.

Xu hướng dịch chuyển của thị trường sản xuất sản phẩm cơ khí hay CNHT cơ khí

Trong thế kỷ 21, thời đại mà quan hệ quốc tế đa cực, tiêu dùng đa dạng, kinh tế toàn cầu và tự do thương mại, tiến bộ khoa học công nghệ và xã hội thông tin, coi trọng bảo vệ môi trường khiến cho vị trí ngành cơ khí chế tạo được các nước trên thế giới quan tâm đặc biệt. Những yêu cầu đối với sản xuất cơ khí ngày càng cao theo những xu thế:

Sản phẩm mang tính toàn cầu hóa

Giảm chu kỳ tuổi thọ sản phẩm

Nhu cầu sử dụng đa dạng

Thị trường lớn và có tính cạnh tranh cao

Tin học hóa và trí tuệ hóa mọi khâu sản xuất và lưu thông

Tăng cường ý thức bảo vẹ môi trường

Với những yêu cầu trên, các nhà sản xuất cơ khí hàng đầu thế giới như Mỹ, Đức, Nhật Bản vẫn nâng cao chế tạo sản phẩm cơ khí có hàm lượng công nghệ cao vào các cơ sở sản xuất tại thị trường nước mình và đồng thời đưa ra một số bộ phận lắp ráp sang các thị trường mới nổi với mục đích tạo ra tính toàn cầu hóa, giảm chi phí sản xuất, tận dụng nguồn lao động dồi rào giá rẻ đồng thời nâng cao lợi nhuận để quay vòng tiếp tục đầu tư vào hoạt động nghiên cuwuss và phát triển (R&D).  Thị trường nổi bao gồm: Các nước Châu Mỹ Latinh, trung Quốc, Malaysia, Ấn Độ và các thị trường khác ở Nam Á.

Hoạt động mua lại và sáp nhập

Hiện nay, hoạt động mua lại và sáp nhập trong ngành cơ khí toàn cầu đang phát triển mạnh mẽ, rất nhiều nhà sản xuất máy móc lớn hàng đầu thế giới đã kết hợp lại với nhau, được thấy rõ rệt nhất là ngành cơ khí ô tô. Ba nhà sản xuất ô tô lớn nhất của Mỹ là GM, Ford và Chrysler đã sáp nhập với nhau, trong một số trường hợp đã thiết lập những chiến lược hợp tác kinh doanh với các nhà sản xuất ô tô ở châu Âu và Nhật Bản.

Sáp nhập của Chrysler Daimler-Benz là sự sáp nhập đầu tiên của một nhà sản xuất ô tô ở Châu Âu với mục đích củng cố thị trường Mỹ. Năm 2009, hiệp các đại lý tiêu thụ xe tại Mỹ (AIADA) thông báo hãng sản xuất xe Trung Quốc – Geely chắc chắn sẽ đề nghị mua lại thương hiệu Volvo của Ford trong nỗ lực mong muốn mở rộng phạm vi ảnh hưởng trên thị trường ô tô quốc tế trong thời khủng hoảng. Nếu thương vụ trên thành công, Geely muốn giữ thương hiệu Volvo như một thương hiệu xe quốc tế thay vi tập trung vào thị trường Trung Quốc.

Xu hướng liên kết giữa cơ khí và điện tử tạo thành lĩnh vực cơ khí đầy tiềm năng – Cơ khí điện tử

Cơ điện tử là khái niệm ra đời tại Nhật bản xuất phát tù nhu cầu phát triển các sản phẩm cần công nghệ tích hợp liên ngành giữa cơ khí, điện, điện tử, công nghệ thông tin và điêu khiển hệ thống. Sự tích hợp này tạo nên một công nghệ mới, trong đó có sự chuyển biến về chất của tư duy công nghiệp mà trọng tâm là tư duy công nghệ tạo nên đổi mới và xúc tiến với các giải quyết những vấn đề kỹ thuật tổng hợp. Công nghệ này đã tạo ra nhiều sản phẩm mới và đã cung cấp giải pháp tăng hiệu quả và tính năng của thiết bị công nghiệp.

Cơ khí là ngành mũi nhọn của rất nhiều nước trên thế giới. Tuy nhiên, trong những năm gần đây cơ khí thế giới có một số thay đổi xu hướng. Cụ thể, xu hướng phát triển của cơ khí thế giới là:

Trong những tiến trình của khoa học kỹ thuật tạo ra quá trình toàn cầu hóa kinh tế, ban đầu là công ty chế tạo, đặc biệt là cơ khí và công nghệ thông tin. Do too new kỹ thuật diễn ra nhanh chóng, linh kiện của các sản phẩm như ô tô, thiết bị thông tin,… có thể được phân bố sản xuất ở nhiều nước, làm cho mỗi nước có thể phát huy ưu tiên thế của mình về mặt kỹ thuật, giá thành lao động và tài nguyên có sẵn cho sản phẩm cuối cùng trở thành “sản phẩm quốc tế” mang nhãn hiệu nhiều nước, tạo ưu tiên cạnh tranh về kỹ thuật và giá thành rất rõ ràng.

Ví dụ, công ty sản xuất máy bay Boeing (Mỹ) sử dụng các quyền độc quyền vị trí trên toàn cầu, hoàn thành các lĩnh vực sản xuất phụ kiện của hãng máy bay này cũng làm hàng chục nước và khu vực sản xuất, nên các máy chủ công ty đa quốc gia tầm soát này có thể hiện chất lượng, đặc điểm quá trình Quốc tế hóa rõ ràng.

Với sự cạnh tranh không ngừng giữa các quốc gia, đặc biệt là các nước đang phát triển cũng như sự phân phối của nước chính, hoạt động của các công ty xuyên quốc gia từ chỗ hầu hết chống lại việc chuyển thành tải, load, hoan nghênh và hợp tác. Sự phát triển này đã góp phần đẩy nhanh quá trình phân phối quốc tế và toàn cầu hóa kỹ thuật.

Xu hướng chuyển đổi của trường cơ khí sản xuất

Trong thế ký 21, thời đại mà hệ thống quốc tế đa cực, tiêu dùng đa dạng, kinh tế toàn cầu và tự do thương mại, tiến bộ khoa học công nghệ và xã hội thông tin, coi trọng môi trường bảo vệ Cơ khí định vị được tạo ra từ các nước trên thế giới đặc biệt. Những yêu cầu đối với cơ khí sản xuất ngày càng cao theo những xu thế:

Mang tính toàn cầu hóa sản phẩm

The chu kỳ tuổi thọ sản phẩm

Trường lớn và có cạnh tranh cao

Tin học hóa và trí tuệ hóa mọi người sản xuất và lưu trữ thông tin

Tăng cường môi trường bảo vệ an ninh

Với những yêu cầu trên, các nhà sản xuất cơ khí hàng đầu thế giới như Mỹ, Đức, Nhật Bản vẫn nâng cao chế tạo cơ khí có hàm lượng công nghệ cao vào các cơ sở sản xuất tại thị trường nước mình và đồng thời đưa ra một số bộ phận lắp ráp sang các trường mới nổi với mục tiêu tạo ra toàn cầu hóa, giảm chi phí sản xuất, tận dụng nguồn lao động mạnh mẽ, nâng cao lợi nhuận để quay vòng tiếp tục đầu tư vào cuwuss nghiên cứu hoạt động và phát triển (R&D). Thị trường bao gồm: Các nước Châu Mỹ Latinh, Trung Quốc, Malaysia, Ấn Độ và các trường khác ở Nam Á.

Hoạt động mua lại và nhập khẩu

Hiện nay, hoạt động mua lại và nhập vào cơ khí toàn cầu đang phát triển mạnh mẽ, nhiều nhà sản xuất máy rất lớn đầu thế giới kết hợp lại với nhau, được xác định rõ nhất là cơ khí ô tô. Ba nhà sản xuất ô tô lớn nhất của Mỹ là GM, Ford và Chrysler đã nhập với nhau, trong một số trường hợp thiết lập những chiến lược hợp tác kinh doanh với các nhà sản xuất ô tô ở Châu Âu và Nhật Bản .

Sáp nhập của Chrysler Daimler-Benz là sự kết hợp đầu tiên của một nhà sản xuất ô xuất khẩu ở Châu Âu với mục tiêu cố gắng thị trường Mỹ. Năm 2009, hiệp hội xe thụ hưởng đại lý tại Mỹ (AIADA) thông báo hãng sản xuất xe hơi Trung Quốc - Geely chắc chắn sẽ đề nghị mua lại thương hiệu Volvo of Ford trong nỗ lực muốn mở rộng phạm vi ảnh hưởng trên thị trường ô tô quốc tế trong thời gian khủng hoảng. Nếu thương hiệu trên thành công, Geely muốn giữ Volvo hiệu thương mại như một thương hiệu xe quốc tế thay thế vi tập trung vào trường Trung Quốc.

Xu hướng liên kết giữa cơ khí và điện tử tạo thành phần chứa đầy cơ khí - Cơ khí

Cơ điện tử là khái niệm ra đời tại bản xuất bản phát hành tối thiểu như yêu cầu phát triển các sản phẩm cần công nghệ liên kết giữa cơ khí, điện, điện tử, công nghệ thông tin và hệ thống điều khiển. Sự hợp tác này tạo nên một công nghệ mới, trong đó có sự chuyển đổi về chất lượng của tư duy công nghiệp mà trọng tâm là tư duy công nghệ tạo nên thay đổi mới và xúc tiến với các giải quyết vấn đề kỹ thuật tổng hợp . Công nghệ này đã tạo ra nhiều sản phẩm mới và đã cung cấp giải pháp nâng cao hiệu quả và tính năng của công ty thiết bị.

2.2. Khuyến nghị giải pháp nâng cao năng lực thông qua chuyển giao công nghệ trong trong lĩnh vực CNHT cơ khí

Cơ khí là ngành công nghiệp quan trọng của một quốc gia, có ý nghĩa then chốt, là động lực để các ngành công nghiệp khác phát triển, qua đó góp phần ổn định kinh tế, thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế theo chiều sâu, nâng cao năng suất, hỗ trợ tích cực cho quá trình chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng công nghiệp hóa. Do đó, phát triển ngành cơ khí hay CNHT cơ khí phải đi đôi với việc nâng cao năng lực nội sinh, làm chủ công nghệ, đặc biệt là nâng cao năng lực tiếp nhận, hấp thụ, vận hành, đổi mới và sáng tạo công nghệ thông qua chuyển giao công nghệ từ nước ngoài. Để làm tốt điều này, trong thời gian tới chúng ta cần:

- Tạo điều kiện thuận lợi về môi trường thể chế trong việc ứng dụng công nghệ mới, sản phẩm mới, đặc biệt cần có chính sách ưu đãi sử dụng các sản phẩm, các công nghệ cơ khí mà trong nước tạo ra đạt yêu cầu về kỹ thuật, đặc biệt cần hình thành các chế tài, hành lang pháp lý để bảo hộ các sản phẩm, công nghệ cơ khí trong nước đã sản xuất được phù hợp cam kết quốc tế, có thể chủ động tham gia sâu vào chuỗi giá trị, chuỗi cung ứng toàn cầu. Cùng với đó, là tạo tiền đề cho các doanh nghiệp cơ khí nâng cao trình độ công nghệ, năng lực nghiên cứu, cải tiến, đổi mới công nghệ và nâng cao năng lực chế tạo, sản xuất thông qua việc sử dụng hiệu quả các ưu đãi, hỗ trợ từ các quỹ khoa học và công nghệ, từ các chính sách hỗ trợ thông tin công nghệ, nhân lực, tín dụng, bảo lãnh vốn vay nhằm từng bước nâng cao hoạt động tìm kiếm, lựa chọn công nghệ thích hợp, hạn chế sự lệ thuộc nhiều vào chuyên gia nước ngoài trong quá trình chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ phù hợp với nhu cầu sản xuất của doanh nghiệp cơ khí.

- Hỗ trợ doanh nghiệp cơ khí hiểu rõ quy trình, các hình thức chuyển giao và có đủ khả năng triển khai các hoạt động trong quá trình tiếp nhận, làm chủ công nghệ thông qua đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, hỗ trợ doanh nghiệp nghiên cứu thị trường sản phẩm đầu ra của công nghệ, chủ trì dự án công nghệ. Xây dựng, hoàn thiện hạ tầng công nghệ, hạ tầng nghiên cứu cho các tổ chức khoa học và công nghệ, đặc biệt là tổ chức mạnh về nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ để phục vụ hoạt động cải tiến, giải mã công nghệ từ nước ngoài, đồng thời hướng dẫn sử dụng và tạo điều kiện về thủ tục, quy trình để doanh nghiệp cơ khí tiếp cận, sử dụng các chính sách ưu đãi một cách thuận lợi trong việc nâng cao năng lực hấp thụ, năng lực thích nghi, đồng hóa công nghệ. Hơn nữa, cần đẩy nhanh tiến độ triển khai các hoạt động hỗ trợ đến 100% kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước cho việc làm chủ, giải mã, phát triển công nghệ cao, công nghệ tiên tiến theo chuỗi giá trị như nghiên cứu để thích nghi, đồng hóa công nghệ nhập khẩu, hoàn thiện công nghệ, khai thác sáng chế, sáng tạo ra sản phẩm mới, quy trình mới trong lĩnh vực cơ khí chế tạo.

- Xây dựng, hoàn thiện và vận hành hiệu quả cơ sở dữ liệu công nghệ, cơ sở dữ liệu chuyên gia đánh giá công nghệ, trong đó có lĩnh vực Cơ khí để bảo rằng việc tiếp nhận, đánh giá và lựa chọn công nghệ thông qua chuyển giao công nghệ từ nước ngoài đáp ứng tốt được các yêu cầu của doanh nghiệp, cũng như các quy định hiện hành về chuyển giao công nghệ quốc tế. Cơ sở dữ liệu này cần được cập nhật thường xuyên, liên tục một cách tự động, đảm bảo hoạt động ổn địnhm đặc biệt, cần thường xuyên bổ sung các công nghệ mới, công nghệ tiên tiến, công nghệ cao của nước ngoài vào cơ sở dữ liệu công nghệ; đồng thời cập nhật và mời các nhà khoa học, nhà công nghệ đầu ngành của Việt Nam trong lĩnh vực cơ khí, kể cả các nhà khoa học Việt Nam hiện đang sinh sống ở nước ngoài vào cơ sở dữ liệu chuyên gia đánh giá công nghệ. Qua đó sẽ hỗ trợ tích cực cho doanh nghiệp cơ khí trong hoạt động nghiên cứu, đánh giá, định giá, thẩm định công nghệ, hiểu rõ hơn các quy định pháp luật về chuyển giao công nghệ, từ đó có sự gắn kết chặt chẽ giữa việc tiếp nhận, chuyển giao công nghệ từ nước ngoài với hoạt động triển khai trong quá trình sản xuất, nâng cao năng lực công nghệ của doanh nghiệp.

- Đẩy nhanh hỗ trợ thủ tục, quy trình, hành lang pháp lý để doanh nghiệp Cơ khí hình thành bộ phận nghiên cứu và phát triển công nghệ, đồng thời hỗ trợ việc thành lập, vận hành quỹ khoa học và công nghệ của doanh nghiệp. Việc hình thành bộ phận nghiên cứu và phát triển công nghệ trong doanh nghiệp là cần thiết và giữ vai trò quan trọng trong việc nhận dạng các rủi ro, các cơ hội trong hoạt động tiếp nhận và đổi mới công nghệ của doanh nghiệp, bộ phận này có thể hoạt động độc lập, hoặc hợp tác, liên kết với các tổ chức, cá nhân từ bên ngoài với nguồn kinh phí lấy từ doanh nghiệp, hoặc thông qua quỹ khoa học và công nghệ của doanh nghiệp nếu doanh nghiệp hình thành được quỹ này. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp được hình thành sẽ hỗ trợ tích cực cho hoạt động kết nối, phối hợp với các chuyên gia, các tổ chức khoa học và các nhà khoa học có thế mạnh về cơ khí ở trong và ngoài nước trong quá trình nghiên cứu, tìm kiếm, tiếp nhận và làm chủ công nghệ nhập từ nước ngoài. Ngoài ra, cần cụ thể hóa các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp cơ khí trong việc xây dựng thương hiệu, mua thiết kế, áp dụng công nghệ mới và mô hình quản lý sản xuất tiên tiến để nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh của các sản phẩm cơ khí có tiềm năng xuất khẩu ra thị trường quốc tế.

III. Tình hình sản xuất, kinh doanh CNHT ngành cơ khí của một số nước
3.1. Trung Quốc

3.1.1. Đẩy mạnh nghiên cứu và hỗ trợ thông tin thị trường, sản xuất phục vụ phất triển ngành cơ khí

Để có được những bước tiến nhanh của ngành cơ khí trong một thập kỷ trở lại đây, Trung Quốc đã phải đầu tư tích cực cho hoạt động nghiên cứu, đào tạo, nâng cao năng lực sản xuất hàng cơ khí, kết hợp với hoạt động xúc tiến xuất khẩu sản phẩm cơ khí ra nước ngoài. 

Từ năm 2004, Chính phủ Trung Quốc đã có những nỗ lực lớn trong phát triển ngành sản xuất cơ khí chế tạo. Các tổ chức tham gia vào ngành này được sự hỗ trợ của Chính phủ trong đầu tư khoa học công nghệ, đào tạo và cung cấp thông tin sản xuất, thị trường. 

Những bước tiến trong hợp tác quốc tế nhằm hiện đại hóa ngành cơ khí chế tạo của Trung Quốc cũng được Chính phủ nước này đặc biệt ưu tiên; ngoài việc gửi các sinh viên ưu tú sang đào tạo các nước tiên tiến, Trung Quốc cũng hiện đại hóa và quốc tế hóa hoạt động nghiên cứu và đào tạo ngành cơ khí, chế tạo máy của Trung Quốc; với mong muốn các sản phẩm cơ khí chế tạo máy của nước này sẽ không chỉ đáp ứng được nhu cầu  ngày càng gia tăng tại thị trường nội địa mà còn đáp ứng được các tiêu chuẩn cao của các thị trường nhập khẩu; từng bước đưa sản phẩm cơ khí chế tạo máy trở thành nhóm hàng xuất khẩu có giá trị gia tăng cao của Trung Quốc trong các giai đoạn phát triển kinh tế mới. 

Theo một văn bản chính phủ Trung Quốc thông báo vào quí 4/2012, Trung Quốc đặt mục tiêu trở thành cường quốc công nghệ của thế giới vào năm 2049 và nỗ lực trở thành quốc gia hàng đầu về sáng tạo và phát triển khoa học  Theo đó, Chính phủ thúc đẩy các nỗ lực để cải cách sâu hơn nữa hệ thống khoa học và công nghệ và thúc đẩy xây dựng hệ thống sáng tạo quốc gia, theo đó thiết lập một nền tảng cho Trung Quốc trở thành cường quốc công nghệ khi Trung Quốc kỷ niệm 100 năm Quốc khánh Trung Quốc vào năm 2049.

Chính phủ Trung Quốc đã nhanh chóng thiết lập nhiều trung tâm phát triển nguồn nhân lực và những khu nghiên cứu khoa học và trung tâm thông tin hỗ trợ phát triển ngành cơ khí. Tại các khu công nghiệp chính, Chính phủ đều đặt các trường đại học và các khu nghiên cứu khoa học, hỗ trợ thông tin, giúp nhà đầu tư có thể yên tâm đầu tư vào các khu công nghiệp rộng lớn của Trung Quốc. Có thể thấy một mật độ lưới dày đặc các trường Đại học, Viện nghiên cứu tại một số Khu nghiên cứu tập trung bên cạnh một số Khu công nghiệp tại Trung Quốc. 

Hiện nước này có các trường đại học lớn về cơ khí chế tạo máy, với cả chức năng đào tạo và nghiên cứu khoa học lý thuyết, kết hợp với ứng dụng; hàng năm tăng số lượng các phát minh, mô hình có khả năng ứng dụng trong thực tế; cũng như cung ứng cho ngành cơ khí chế tạo máy của nước này nguồn nhân lực dồi dào và chất lượng hơn. Ngành cơ khí  được biết đến như một môn học chính nhằm mục đích bồi dưỡng nhân tài trong ngành khoa học và công nghệ của Trung Quốc. 

3.1.2. Hỗ trợ các DN nước ngoài chuyển giao công nghệ và phát triển nhân lực trong ngành cơ khí tại Trung Quốc
Bên cạnh đó, những nhà đầu tư nước ngoài được khuyến khích trong việc phát triển nguồn nhân lực và nghiên cứu phát triển và chuyên giao công nghệ tại Trung Quốc. Từ năm 1999, chính sách thu hút FDI chính thức của Trung Quốc đã khuyến khích những nhà đầu tư nước ngoài thiết lập những trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D). Những chính sách quan trọng gồm có:

· Miễn thuế nhập khẩu cho những thiết bị và công nghệ hỗ trợ cho phòng thí nghiệm của các FIEs và sử dụng cho thí nghiệm nghiên cứu

· Miễn thuế môn bài (sales tax) cho thu nhập từ việc chuyển giao công nghệ chỉ do các FIEs làm

· Một FIE với chi phí cho phát triển công nghệ tăng hàng năm ít nhất 10% được giảm 50% thuế thu nhập năm đó cho phần chi phí phát triển công nghệ

· Những FIEs có trung tâm R&D ở Trung Quốc được phép nhập khẩu và bán một số ít sản phẩm công nghệ cao để thử nghiệm trong thị trường địa phương, nếu những sản phẩm đó được sản xuất tốt, là kết quả của R&D.

3.1.3. Kinh nghiệm gắn kết sản xuất với xuất khẩu của Trung Quốc

Theo Hiệp hội Máy xây dựng (CCMA) của Trung Quốc, doanh thu bán hàng của Trung Quốc trong ngành công nghiệp cơ khí được đạt 500 tỷ RMB trong năm 2011 và ước đạt khoảng 1000 tỷ Nhân dân tệ trong năm 2015. Ước tính, giá trị xuất khẩu của Trung Quốc trong ngành công nghiệp cơ khí đạt trên 20 tỷ USD vào năm 2015. Với việc bắt đầu gia tăng đầu tư qua biên giới của chính phủ Trung Quốc trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng quy mô lớn và viện trợ phát triển cho các nước đang phát triển ở châu Phi, Trung Đông, Nam Mỹ và khu vực Đông Dương, xuất khẩu sản phẩm của cơ khí của nước này có đà phát triển mạnh mẽ hơn. 

Trung Quốc cũng đang nỗ lực thúc đẩy xuất khẩu các sản phẩm cơ khí chất lượng cao nhưng thiết cạnh tranh hơn với tỷ trọng nội địa của các sản phẩm ngày càng cao hơn.. Công ty Máy xây dựng Từ Châu (Construction Machinery Group), công ty mẹ của XCMG Co Ltd  mà trước đây được gọi là  Công ty Khoa học & Công nghệ xây dựng Từ Châu, xếp hạng thứ bảy trong top 50 nhà sản xuất máy móc thiết bị xây dựng lớn nhất thế giới. Ngoài ra, với chính sách đa dạng hoá loại hình, đa dạng hoá cấp độ chất lượng và giá cả, các sản phẩm cơ khí phục vụ nông, lâm, ngư nghiệp của Trung Quốc (đặc biệt là các loại máy phục vụ sản xuất nông nghiệp có công suất vừa và nhỏ) đã được xuất khẩu đến nhiều quốc gia trên thế giới. 

3.2. Hàn Quốc

3.2.1. Các chính sách khuyến khích hoạt động nghiên cứu, phát triển (R&D) và hỗ trợ thông trong ngành cơ khí

Chính phủ Hàn Quốc không chỉ kích thích phía cầu nghiên cứu công nghệ
thông qua các công cụ chính sách công nghiệp, mà còn tạo điều kiện cải thiện nguồn cung cả về số lượng và chất lượng.

Ở giai đoạn đầu của phát triển kinh tế, Hàn Quốc cũng như Đài Loan, đã 
phải dựa vào nhập khẩu công nghệ nước ngoài. Tuy nhiên, các chính sách đối với bằng sáng chế nước ngoài rất hạn chế trong những năm 1960.  Đối với lĩnh vực sản xuất, định hướng chung từ năm 1968 đã ưu tiên cho công nghệ để xúc tiến
xuất khẩu, phát triển các sản phẩm trung gian cho các ngành công nghiệp hàng hóa vốn, hoặc mang lại hiệu quả khuếch tán sang các ngành khác. 

Hàn Quốc đã không có cơ chế hiệu quả cho sự khuếch tán của
thông tin kỹ thuật cho đến những năm 1980. Trong thập niên 1960, chính phủ
thành lập một trung tâm thông tin khoa học và công nghệ như là một cơ chế liên kết để phổ biến thông tin kỹ thuật và viện nghiên cứu công lập như là một tác nhân để khuếch tán công nghệ. Nhưng các tác nhân này đã không thành công do các nhà nghiên cứu Hàn Quốc thiếu các bí kíp sản xuất vốn rất quan trọng trong thời kỳ đầu phát triển. Nhiều kỹ sư của các DN quốc doannh sau đó đã chuyển sang các công ty tư nhân để có cơ hội làm việc năng động hơn và tiếp cận các công nghệ mới. 

Tiếp cận công nghệ hiện đại là một nhu cầu lớn đối với ngành cơ khí và toàn bộ nền kinh tế Hàn Quốc vào giai đoạn này nhưng hầu hết các công nghệ đã được mua lại từ nước ngoài. Hàn Quốc đã thông qua một chính sách hạn chế đối với đầu tư trong nước. Cho đến năm 1983, Hàn Quốc đặt hạn chế về ngoại đầu tư trực tiếp hạn chế mức cho phép sở hữu nước ngoài, quy định tỷ lệ xuất khẩu tối thiểu và tiêu thụ địa phương. Kết quả là, tỷ lệ vốn đầu tư nước ngoài trong nền kinh tế Hàn Quốc đã cực kỳ thấp. 

Một nguồn hỗ trợ khác cho các công ty R&D là ưu đãi thuế, có thể được phân thành năm mục tiêu: ưu đãi nhằm thúc đẩy đầu tư R&D của công ty, giảm thuế nhập khẩu thiết bị và vật tư phục vụ R&D, khấu trừ hàng năm cho chi phí R&D và phát triển con người với nguồn chi phí từ thu nhập chịu thuế, miễn thực hiện thuế đối với bất động sản dành cho hoạt động R&D. Ngoài ra Chính phủ Hàn Quốc còn có  một Quỹ dự phòng Phát triển Công nghệ, theo đó một công ty có thể giữ lại 3% (thậm chí 4% đối với  các công ty công nghệ cao) của doanh số bán hàng trong bất cứ năm nào để sử dụng cho hoạt động R&D trong ba năm tiếp theo.

Hàn Quốc cũng có một số chương trình hỗ trợ gián tiếp cho các hoạt động R&D trong ngành cơ khí cụ thể, ví dụ như chương trình Sản phẩm Hàn Quốc đẳng cấp toàn cầu được đưa ra vào cuối những năm 1980. Đây là một trong những chương trình tiêu biểu của chính phủ Hàn Quốc nhằm nâng cao chất lượng, đẳng cấp và giá trị gia tăng của các sản phẩm của nước này. 

3.2.2. Chương trình thương mại hóa công nghệ và những nỗ lực đẩy mạnh xuất khẩu các sản phẩm cơ khí chế tạo máy

Ngày nay nhiều sản phẩm cơ khí của Hàn Quốc đã khẳng định vị thế của mình trên thị trường thế giới, trong đó có ô tô, máy xây dựng, máy y tế… Trong số những nỗ lực để đạt được thành tựu trên, phải kể đến chương trình Thương mại hóa các sản phẩm công nghệ mới do Chính phủ Hàn Quốc đưa ra từ năm 1993. Xác định được mối quan hệ tất yếu giữa R&D và thương mại hóa các kết quả nghiên cứu-sản phẩm cơ khí có tiềm năng tạo ra bứt phá cho ngành cơ khí nước này, Chương trình đã cung cấp các ưu đãi tài chính cho hoạt động R&D và thương mại hóa các sản phẩm công nghệ mới ở cả thị trường nội địa và quốc tế.

 Hàn Quốc cũng từng phải đối mặt và giải quyết những hạn chế lớn trong ngành cơ khí của nước này: Đó là các nghiên cứu khoa học về ngành cơ khí tại các trường đại học vào những năm 1970, 1980 vẫn còn hạn chế; ngoài ra thiếu sự liên kết chặt chẽ giữa các trường đại học và khu vực tư nhân; các sản phẩm công nghệ phụ tương đối ít, cơ chế khuyếch tán các kết quả nghiên cứu và chuyển giao công nghệ từ các cơ sở nghiên cứu công lập sang các DN còn yếu kém. Đây cũng là những vấn đề mà ngành cơ khí Việt Nam đang phải đối mặt hiện nay và cần những giải pháp đủ mạnh để khắc phục và đưa nền cơ khí nước ta cất cánh và hội nhập. Một số kinh nghiệm của Hàn Quốc trong việc giải quyết những hạn chế này có thể tham khảo: Đó là chính sách phát triển ngành cơ khí đã chuyển hướng từ cơ chế nhiệm vụ sang cơ chế khuyếch tán để tạo tăng hiệu quả của các hoạt động R&D và thương mại hóa sản phẩm trên quy mô rộng. Chính phủ Hàn Quốc đã tăng hỗ trợ cho hoạt động nghiên cứu và thương mại hóa sản phẩm tại các DN SME, đồng thời xây dựng một mạng lưới liên DN để tập trung nguồn lực cho các hoạt động R&D và thương mại hóa sản phẩm của toàn ngành cơ khí.  

3.3. Singapore

Sự tăng trưởng kinh tế vượt bậc của Singapore thời gian qua không thể không kể đến những đóng góp to lớn của ngành Công nghiệp cơ khí trong quá trình Công nghiệp hóa đất nước. Chiến dịch chuyển dịch cơ cấu kinh tế của Singapore trong quá trình Công nghiệp hóa có thể chia ra làm 2 thời kỳ lớn:

· Thời kỳ 1966- 1980: Đây là thời kỳ có tốc độ tăng trưởng cao và với đặc trưng phát triển mạnh của ngành gia công lắp ráp, sử dụng nhiều lao động.Trong đó phát triển nhất là các ngành: đồ điện, điện tử, bán dẫn, lọc dầu và sản xuất dàn khoan, sửa chữa, đóng tàu, lắp ráp ô tô và các thiết bị khác cho ngành giao thông vận tải, sản xuất các mặt hàng cho ngành xây dựng.

· Thời kỳ 1981 đến nay: Đây là thời kỳ tập trung phát triển các ngành có vai trò quyết định sự thành công của chương trình Công nghiệp hóa. Đó là các ngành công nghiệp kỹ thuật cao, sử dụng lao động có đào tạo chuyên sâu như sau: cơ khí chế tạo máy, luyện kim, chế tạo thiết bị chính xác cho hàng không- vũ trụ, máy điện tử, thiết bị tự động hóa.

Sự phát triển vượt bậc trong ngành Công nghiệp cơ khí Singapore qua 2 giai đoạn này phần lớn nhờ vào những chính sách thúc đẩy phát triển công nghiệp hóa cơ bản như sau:

Sự chuyển hướng thành công từ thay thế nhập khẩu sang đẩy mạnh xuất khẩu: Khi tách khỏi Liên bang MalaysiaChính phủ Singapore đã quyết định phải có một bước chuyển hướng cơ bản từ nền sản xuất hàng hóa thay thế nhập khẩu, sang chiến lược Công nghiệp hóa hướng về xuất khẩu. 

Chính phủ Singapore đề ra mục tiêu cho quá trình công nghiệp là phát triển Công nghiệp cơ khí, tăng việc làm, cải thiện đời sống nhân dân, tự do hóa thương mại, tạo môi trường chính trị- xã hội ổn định.Có thể nói, việc lựa chọn và thực hiện thành công chiến lược công nghiệp hóa hướng về xuất khẩu là chìa khóa mở ra quá trình phát triển kinh tế Singapore. Đây là điều kiện để nền kinh tế Singapore ngày càng gắn bó chặt chẽ hơn với nền kinh tế Thế giới. Nền kinh tế Thế giới vừa là thị trường rộng lớn tiêu thụ các sản phẩm của Singapore, vừa là nguồn cung cấp các yếu tố cần thiết nhất là vốn và kỹ thuật cho sản xuất của Singapore phát triển. Thực hiện chiến lược này, Chính phủ Singapore đồng thời tạo ra những chiếc cầu nối liền sản xuất của mình với các trung tâm công nghiệp lớn, tạo ra những khả năng cho đầu tư và xây dựng các dự án có quy mô lớn, làm tiền đề cho sự phát triển công nghiệp.

Việc chuyển đổi từ chiến lược sản xuất hàng hóa thay thế nhập khẩu sang chiến lược Công nghiệp hóa hướng về xuất khẩu đã làm xuất hiện thêm nhiều ngành nghề mới mà trong đó Chính phủ có vai trò quan trọng trong việc hình thành và tài trợ cho các xí nghiệp thuộc các ngành nghề mới. Khi cần thiết, Chính phủ quyết định cho ngừng hoạt động một số ngành nghề không phù hợp với yêu cầu phát triển.

Trong chính sách điều tiết phát triển ngành nghề của giai đoạn đầu tiến hành Công nghiệp hóa, Chính phủ Singapore chủ trương ưu tiên phát triển các ngành sản xuất hàng xuất khẩu. Chẳng hạn, tất các các xí nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu đều được ưu tiên vay vốn và được giảm thuế. Đối với những xí nghiệp sản xuất thuộc lĩnh vực quan trọng, cần thiết phục vụ xuất khẩu được Chính phủ giành cho một số ưu đãi riêng, gọi là chế độ đối với các xí nghiệp tiên phong.  

Sự thành công của các chính sách hỗ trợ về tài chính, tiền tệ
Chính phủ Singapore chủ trương mở rộng các hoạt động tài chính, ngân hàng làm đòn bẩy thực hiện các mục tiêu kinh tế cơ bản mà họ đang theo đuổi là: Cho phép các ngân hàng có quyền tự quyết định mức lãi suất của ngân hàng mình; Tạo điều kiện thuận lợi cho phép các xí nghiệp Công nghiệp cơ khí phát hành chứng khoán; Thành lập hệ thống bảo hiểm việc phát hành chứng khoán của xí nghiệp công nghiệp, bảo hiểm tín dụng cho các xí nghiệp vay trực tiếp đề đầu tư vào các bất động sản công nghiệp, cũng như bảo hiểm cho cơ sở sản xuất phục vụ xuất khẩu; Nhờ thực hiện thành công các chính sách tài chính- tiền tệ mà Chính phủ đã tạo ra nguồn cung cấp vốn khá phong phú không những cho quá trình thực hiện công nghiệp hóa của Singapore mà còn đưa Singapore trở thành một trong những nguồn cung cấp vốn cho cả khu vực Đông Á và Đông Nam Á.

Chính sách thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài. Đầu tư trực tiếp nước ngoài là nguồn vốn quan trọng nhất trong thời kỳ đầu tiến hành Công nghiệp hóa của Singapore. Khác với nhiều nước khi tiến hành công nghiệp hóa, Chính phủ Singapore đã ban hành chính sách mới, tạo môi trường hấp dẫn, kích thích các nhà vốn nước ngoài trực tiếp bỏ vốn vào đầu tư. Ngay từ đầu, Chính phủ Singapore đã có những chính sách khuyến khích, thu hút các dự án đầu tư có quy mô lớn, mạnh dạn mở cửa và tạo điều kiện thuận lợi để thu hút các công ty đa quốc gia đến đầu tư, hoạt động kinh doanh tại nước mình. Họ sử dụng chủ yếu các đòn bẩy kinh tế đề điều chỉnh đầu tư các mục tiêu và cơ cấu kinh tế cần đạt tới của một nền kinh tế Công nghiệp hóa. Để đạt được điều đó, Chính phủ Singapore đã dự kiến và đưa vào bảng phân loại các xí nghiệp, các ngành sản xuất cần gọi vốn đầu tư và đi cùng với nó là các chế độ ưu đãi cụ thể, có phân biệt.

Singapore đã rất thành công không những trong việc thu hút số lượng đầu tư trực tiếp nước ngoài mà còn cả trong việc sử dụng hiệu quả loại hình kinh tế này. Đầu tư trực tiếp nước ngoài đã thực sự trở thành một trong những phương tiện chính đưa nền kinh tế Singapore phát triển lên trình độ của một nền kinh tế Công nghiệp hóa.

Đào tạo nhân lực và đổi mới công nghệ. Đào tạo nhân lực được coi là phương tiện đầu tư, là phương tiện phát triển công nghiệp quan trọng, Singapore đánh giá cao lao động được đào tạo và có kỹ năng góp phần cực kỳ quan trọng trong những thành công sau này của mình. Thành công của Singapore nhằm ở chỗ  dự báo được chi tiết về nhu cầu lực lượng lao động và trên cơ sở đó đưa ra chương trình đào tạo thích hợp : đào tạo và đào tạo nâng cao cán bộ quản lý, kỹ sư và công nhân lành nghề nhằm thỏa mán những nhu cầu lao động của các ngành công nghiệp mới, đang trên đà phát triển nhanh. Để khuyến khích đổi mới kỹ thuật công nghệ, Singapore ưu đãi thuế đối với các khoản chi trả cho những hoạt động nghiên cứu- triển khai (R&D). 
3.4. Malaysia

Theo kinh nghiệm của Malaysia, ở giai đoạn đầu của quá trình công nghiệp hoá,  Chính phủ đã định hướng cho DN cơ khí sản xuất sản phẩm thuộc nhóm thiết bị điện nhằm mục đích thay thế nhập khẩu và chủ yếu dựa trên cơ sở liên doanh với các đối tác nước ngoài. ở giai đoạn sau đó, khi ngành công nghiệp sản xuất thiết bị điện ở Malaysia đã phát triển mạnh mẽ và lượng hàng hoá sản xuất ra không chỉ phục vụ các ngành kinh tế trong nước và tiêu dùng của dân cư mà còn giành một phần lớn cho xuất khẩu.  

Mặt khác, ở Malaysia, chiến lược phát triển sản xuất thiết bị điện được xác định rất rõ ràng cho từng nhóm hàng cụ thể (bao gồm 4 loại cơ bản là: Các thiết bị điện gia dụng, dây điện và cáp điện, các thiết bị điện công nghiệp và các dụng cụ điện). Đây là những nhóm sản phẩm cơ khí mà nước này có tiềm năng và lợi thế trong sản xuất và xuất khẩu.  

Ngoài ra, Chính phủ Malaysia cũng dùng các biện pháp kinh tế (thuế) để khuyến khích phát triển sản xuất và xuất khẩu các sản phẩm cơ khí ở các vùng, khu vực trong nước có kinh tế kém phát triển hơn để tạo sự phát triển đồng đều giữa các vùng kinh tế trong nước. 

Đây là bài học quý đối với Việt Nam trong việc định hướng phát triển kinh tế vùng và ngành một cách phù hợp. 
Kết luận

Việc Việt Nam tham gia nhiều FTA và các công ty đa quốc gia có thể chuyển sản xuất từ Trung Quốc sang các nước thứ ba được coi là cơ hội phát triển tốt cho doanh nghiệp cơ khí Việt Nam nói chung và CNHT cơ khí nói riêng trong năm 2021.

Với việc kiểm soát dịch bệnh tốt, tham gia nhiều Hiệp định thương mại tự do, năm 2021 dù khó khăn, vẫn được xem là một năm nhiều kỳ vọng với ngành cơ khí.

Nhận định này còn trên cơ sở nội lực ngành cơ khí vượt qua năm 2020 với nhiều khó khăn tìm kiếm nguồn cung nguyên liệu sản xuất, xuất khẩu hàng hóa.

Từng bước phục hồi
Theo báo cáo từ Hiệp hội Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam (VASI), năm 2020 do tác động của dịch COVID-19, gần 50% số doanh nghiệp thuộc hiệp hội có doanh thu sụt giảm mạnh, đặc biệt là trong quý 1, quý 2 năm 2020.

Tuy nhiên, VASI cho biết, bằng các giải pháp của mình, nhiều doanh nghiệp đã linh hoạt trong sản xuất, sắp xếp lại bộ máy quản lý; từ đó, vẫn có được những đơn hàng, vượt qua giai đoạn khó khăn nhất của dịch bệnh. Đến nay, về cơ bản, các doanh nghiệp đã tìm kiếm được nguồn hàng, kết nối lại với các bạn hàng xuất khẩu và từng bước phục hồi.

Theo Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại Hikari Việt Nam, năm 2020, khi COVID-19 xảy ra thì hầu như các doanh nghiệp đều gặp khó khăn, cả trực tiếp và gián tiếp.

Hikari là công ty hoạt động trong ngành công nghiệp hỗ trợ chịu tác động gián tiếp trong cung ứng trang thiết bị, máy móc hoặc sản xuất linh phụ kiện phục vụ cho các doanh nghiệp nước ngoài.

Việc đứt gãy nguồn cung nguyên vật liệu trong 1 giai đoạn đã kéo theo sự tụt giảm doanh thu. Rất nhiều trang thiết bị máy móc đã được đầu tư nhưng không thể đưa vào khai thác, sản xuất hết công suất.

Việc đứt gãy nguồn cung buộc công ty kết hợp với các doanh nghiệp trong nước để tìm kiếm thêm nguyên liệu, cơ hội xuất khẩu. Đây là điểm tích cực mà dịch bệnh gián tiếp mang lại cho cộng đồng doanh nghiệp trong nước.

Trong khó khăn dịch bệnh, nhiều ngành nghề đã gặp thua lỗ lớn/đóng cửa. Nhưng cũng từ đây, cơ hội cho doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành cơ khí xuất hiện. Nhiều đơn vị đã hợp tác, chia sẻ khó khăn cùng nhau. Việc đứt gãy chuỗi cung ứng đã tạo cơ hội việc làm cho các đơn vị nhỏ.

Theo Hiệp hội Doanh nghiệp cơ khí Việt Nam, tuy gặp nhiều khó khăn, nhưng các doanh nghiệp đều đã chung tay để duy trì tối đa hoạt động sản xuất kinh doanh và chăm lo đời sống người lao động. Tới nay, chúng tôi chưa nhận được thông tin nào từ các đơn vị thành viên liên quan đến phá sản doanh nghiệp do dịch bệnh gây ra, có chăng chỉ là giảm doanh thu, dừng sản xuất trong một thời điểm nhất định do thiếu nguồn nguyên liệu, dừng các đơn hàng xuất khẩu.
Cơ hội nào trong 2021?
Theo đánh giá của các doanh nghiệp, chuỗi cung ứng toàn cầu sẽ chưa thể khôi phục hoàn toàn, do các nền kinh tế lớn tiêu thụ sản phẩm chế tạo đều có thể còn rất lâu mới hoạt động ổn định trở lại.

Tuy nhiên, sau đại dịch COVID-19, các công ty đa quốc gia có thể chuyển sản xuất hoặc mua hàng từ Trung Quốc sang các quốc gia thứ 3 và đây là cơ hội tốt của Việt Nam.

Năm 2021 vẫn là một năm đầy thử thách, nhưng cũng có nhiều điểm khả quan, như về tăng trưởng kinh tế dương, ngăn chặn dịch bệnh rất tốt, giúp thúc đẩy kinh tế phát triển. Đây là điểm mạnh để thu hút đầu tư nước ngoài, tạo cơ hội cho các cơ sở sản xuất, công ty trong nước.

Nếu doanh nghiệp ngành CNHT Việt Nam nắm bắt các cơ hội đó, thì có thể nhanh chóng tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu. Trong khi Việt Nam vốn có thế mạnh về gia công, chế tạo các mặt hàng này.

Ngoài ra, năm 2021 sẽ là năm của những công ty nào có đường hướng, kết nối với nhau và kế hoạch dài hạn với cơ chế quản trị tốt sẽ tồn tại và phát triển. Còn doanh nghiệp nào vẫn làm ăn mang tính chộp giật, thiếu bài bản sẽ rất khó tồn tại. Đây sẽ là thời điểm thanh lọc và làm cho nền kinh tế cũng như môi trường kinh doanh trong sạch hơn rất nhiều.

Theo đó, những doanh nghiệp sản xuất CNHT sẽ là những doanh nghiệp có nhiều cơ hội, bởi vì gần như các đơn đặt hàng từ Trung Quốc không xuất khẩu được do đất nước này khó có thể triển khai được những đơn hàng dưới tác động của dịch bệnh, hoặc do mất uy tín trên thương trường quốc tế. Trong khi gần như các đơn hàng đó được chuyển sang các nước; trong đó có Việt Nam.

Tuy nhiên, muốn đón được cơ hội này, các doanh nghiệp phải chuẩn hóa về sản phẩm, từ nguyên liệu đến các khâu sản xuất đến giá thành cạnh tranh.

Muốn làm được điều này, buộc các doanh nghiệp phải liên kết mạnh mẽ hơn, những doanh nghiệp còn nhỏ, yếu về vốn, trình độ phải biết ngồi lại với nhau để chia sẻ thông tin, công nghệ và đơn hàng.

Trên thực tế, việc chuyển sản xuất/mua hàng sang quốc gia thứ 3 ngoài Trung Quốc đã được các công ty trong mạng lưới sản xuất của các tập đoàn đa quốc gia tìm kiếm từ nhiều năm trở lại đây. Bản thân các hiệp hội ngành hàng cơ khí, công nghiệp hỗ trợ và các doanh nghiệp hội viên đã gặp gỡ và trao đổi.

Các doanh nghiệp cơ khí, công nghiệp hỗ trợ đang đứng trước cơ hội lớn khi Việt Nam tham gia nhiều hiệp định thương mại tự do. Các hiệp định này có hiệu lực sẽ giúp doanh nghiệp trong nước có ưu thế hơn khi xuất khẩu tới các thị trường, đồng thời thu hút đầu tư nước ngoài vào Việt Nam.

Tuy nhiên, trong tình hình dịch diễn biến trên toàn cầu vẫn phức tạp, Chính phủ cần có biện pháp hỗ trợ thị trường nội địa thông qua các chính sách kích cầu tiêu dùng.

Ngoài ra, tại Việt Nam và các thị trường xuất khẩu, Chính phủ cần có các chương trình đặc biệt, hỗ trợ đầu ra bằng cách kết nối với người mua tiềm năng của mỗi ngành. Đây là điểm doanh nghiệp quan tâm nhất hiện nay, không chỉ với các ngành chế tạo mà tất cả các ngành sản xuất.

Song song với đó, cần có kế hoạch chi tiết hình thành các tổ hợp/liên danh công nghiệp hỗ trợ gồm các doanh nghiệp nhỏ, các cụm liên kết sản xuất, hoặc có biện pháp cụ thể ưu đãi cho các công ty công nghiệp hỗ trợ cỡ vừa hiện nay đầu tư mở rộng sản xuất đáp ứng yêu cầu mới...

Theo Bộ Công Thương, để hỗ trợ doanh nghiệp cơ khí, công nghiệp hỗ trợ trong năm 2021 và những năm tới, Bộ tiếp tục tăng cường và nâng cao hiệu quả hoạt động của 2 Trung tâm kỹ thuật hỗ trợ phát triển công nghiệp miền Bắc và miền Nam.

Hiện nay, 2 Trung tâm này đã có các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp công nghiệp cơ khí tại một số địa phương trên cả nước như hỗ trợ đào tạo hệ thống quản trị sản xuất, hệ thống quản lý kinh doanh; nâng cao năng lực đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế.

Các Trung tâm đang tích cực hợp tác với các tập đoàn đa quốc gia có mặt tại Việt Nam như Toyota, Mitsubishi, Canon nhằm tìm kiếm các nhà cung cấp phù hợp tham gia vào chuỗi giá trị của các tập đoàn này.

Ngoài ra, Bộ sẽ tiếp tục phát triển mạnh công nghiệp hạ nguồn; trong đó có một số ngành như công nghiệp năng lượng, các ngành công nghiệp về cơ khí chính xác cũng như một số ngành cơ khí chế tạo để đảm bảo cho công nghiệp hỗ trợ có điều kiện phát triển.

Điều này sẽ thu hút các tập đoàn đa quốc gia đầu tư các dự án quy mô lớn tại Việt Nam. Bằng cách thúc đẩy các ngành sản xuất, lắp ráp sản phẩm hoàn chỉnh, thị trường cho công nghiệp hỗ trợ trong nước sẽ được duy trì và mở rộng, tạo tiền đề để các doanh nghiệp cơ khí trong nước trở thành nhà cung cấp, tham gia vào chuỗi cung ứng của các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp sản phẩm cuối cùng.
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